
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

       ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC - DƯỢC LÂM SÀNG

TÊN THUỐC UNASYN 375mg

Hoạt chất: Sultamicillin

Nồng độ/hàm lượng: 375mg

Nhóm thuốc: Kháng sinh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Nhà sản xuất: Haupt Pharma Latina S.R.L - Ý

Chỉ định:

Cách sử 

dụng:

Liều dùng 

thông 

thường:

Tác dụng 

phụ:

Khuyến cáo 

cho bệnh 

nhân:

1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc

Thuốc này chỉ điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn, không có tác dụng với cảm cúm hoặc bệnh do virus.

Có thể làm xuất hiện nhiễm trùng mới do vi khuẩn hoặc nấm nếu dùng không đúng cách. Báo ngay cho bác sĩ

nếu thấy triệu chứng nhiễm trùng trở nên nặng hơn.

Nếu bị tiêu chảy kéo dài hoặc nghiêm trọng, có thể đây là dấu hiệu nhiễm trùng đường ruột, cần đi khám

ngay.

Một số người có thể bị dị ứng nghiêm trọng với thuốc, biểu hiện như phát ban, sưng mặt, khó thở.

2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ

Nếu bị phát ban, khó thở hoặc sưng môi, cần ngừng thuốc ngay và đi khám.

Nếu tiêu chảy kéo dài, đau bụng dữ dội, hãy báo bác sĩ vì có thể liên quan đến tác dụng phụ của thuốc.

Nếu có tiền sử tăng bạch cầu đơn nhân, hãy thông báo cho bác sĩ trước khi dùng vì có thể gây phát ban nhiều

hơn bình thường.

3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác

Không tự ý dùng chung với thuốc kháng sinh khác hoặc thuốc chống đông máu.

Nếu đang mang thai, cho con bú hoặc có bệnh về gan, thận, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

4. Những lời khuyên cho bệnh nhân

Uống thuốc đủ liều và theo đúng thời gian được kê đơn, kể cả khi đã thấy đỡ bệnh.

Không tự ý ngừng thuốc sớm để tránh tình trạng vi khuẩn kháng thuốc.

Uống đủ nước để hỗ trợ cơ thể trong quá trình điều trị và giảm nguy cơ tác dụng phụ.

Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, ngừng thuốc và liên hệ với bác sĩ ngay.

Theo chỉ định của bác sĩ

Liều thông thường:

- Người lớn: Uống 1–2 viên mỗi lần, ngày 2 lần. Thời gian điều trị thông thường từ 5–14 ngày và kéo dài

thêm 48 giờ sau khi các triệu chứng sốt hoặc nhiễm khuẩn biến mất.

- Trẻ em dưới 30kg: Liều dùng 25–50mg/kg/ngày, chia làm 2 lần.

Có thể gây ra một số tác dụng phụ như sau:

- Thường gặp: Tiêu chảy, buồn nôn, nôn, chóng mặt, đau đầu, hoặc phát ban, ngứa nhẹ.

- Tác dụng phụ nghiêm trọng (hiếm gặp): Phản ứng dị ứng nghiêm trọng (sưng môi, khó thở, phát ban nặng),

vàng da, đau bụng, nước tiểu sẫm màu, co giật, hoặc nhịp tim bất thường.

THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Điều trị các tình trạng nhiễm trùng sau:

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gồm viêm xoang, viêm tai giữa và viêm nắp thanh quản

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới gồm viêm phổi do vi khuẩn và bronchitis

- Nhiễm khuẩn đường tiểu và viêm đài bể thận

- Nhiễm khuẩn da, mô mềm và nhiễm lậu cầu. 

Nuốt nguyên viên và không được nhai. Nếu cần có thẻ bẻ đôi viên thuốc rồi thuốc và không được nhai.

Uống thuốc vào lúc bắt đầu ăn để giảm thiểu hiện tượng không dung nạp thuốc ở dạ dày - ruột. 

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn


